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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng 
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng ngân sách địa 
phương;

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về phê 
duyệt dự án đầu tư Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh 
viện Đa khoa khu vực Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 665/TTr-STC ngày 20/12/2023 
(kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 4123/BC-STC ngày 15/12/2023).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 
1. Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Quảng Nam.
2. Địa điểm: số 24 Lê Hữu Trác, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam.
3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.
4. Thời gian khởi công: 09/12/2022; hoàn thành: 12/6/2023.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Chi phí đầu tư:



2

Stt Nội dung Tổng mức đầu tư 
được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được 
quyết toán (đồng)

Tổng cộng 24.267.000.000 18.990.645.763
1 Chi phí thiết bị 21.579.000.000 18.082.700.000
2 Chi phí quản lý dự án 394.000.000 386.836.363
3 Chi phí tư vấn đầu tư 515.505.000 496.755.400
4 Chi phí khác 56.068.000 24.354.000
5 Dự phòng 1.722.427.000 0

2. Vốn đầu tư:  
a) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
b) Vốn đầu tư thực hiện: 17.413.000.000 đồng, gồm: 
- Thanh toán hết năm 2022: 14.413.000.000 đồng. 
- Kế hoạch năm 2023 bố trí: 3.000.000.000 đồng (đã thanh toán đến ngày 

02/10/2023: 2.356.489.880 đồng).
3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Stt Nội dung Tài sản do Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Quảng Nam quản lý, sử dụng (đồng)

Tổng số 18.990.645.763
1 Tài sản dài hạn (cố định) 16.864.282.763
2 Tài sản ngắn hạn 2.126.363.000

(Chi tiết Danh mục tài sản theo Phụ lục I đính kèm)
4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 
a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
b) Chi phí không tạo nên tài sản: không.
5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không.
Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án Đầu tư trang 

thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, 
với số tiền: 18.990.645.763 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết 
toán được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán): 

a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
b) Tổng nợ phải trả: 2.221.155.883 đồng.

 (Chi tiết công nợ theo Phụ lục II đính kèm)
2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thực hiện:
a) Ghi tăng giá trị tài sản, với số tiền: 18.990.645.763 đồng; thực hiện kê khai 

biến động giá trị tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của 
Nhà nước.
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b) Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trả 
nợ cho dự án số tiền còn thiếu: 1.577.645.763 đồng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục I
DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam 
(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh / 12 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

St
t Tên tài sản Đvt Số 

lượng Nhãn hiệu/Xuất xứ Giá trị (đồng)

I Tài sản dài hạn (cố định) 16.864.282.763
1 Bơm tiêm điện Máy 30 Model: S100/Hãng sản xuất: Medima Sp. z o.o/Xuất xứ: Ba Lan 1.127.926.000
2 Máy điện tim Máy 6 Model: ME6P/Hãng sản xuất: Mediblu Medical, LLC/Xuất xứ: Mỹ 459.992.000

3 Máy phá rung tim Máy 1 Model: TEC-5631/Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation/Xuất xứ: 
Nhật Bản 176.435.000

4 Tủ thuốc inox AB sàn nghiêng Cái 10 Model: TABSN/Hãng sản xuất: Công ty CP Đầu tư thương mại và Sản 
xuất Thiết bị y tế 3A/Xuất xứ: Việt Nam 113.423.000

5 Bộ đặt nội khí quản có Camera Cái 3 Model: CLEAR VUE VL3R/Hãng sản xuất: Infinium/Xuất xứ: Mỹ 337.118.000
6 Holter điện tim Máy 1 Model: HA3P/Hãng sản xuất: Mediblu Medical, LLC/Xuất xứ: Mỹ 210.042.000

7 Máy đo độ bão hoà oxy trong máu 
(SPo2) Máy 14 Model: MO1/Hãng sản xuất: Mediblu Medical, LLC/Xuất xứ: Mỹ 235.247.000

8 Thiết bị laser HE-NE trị liệu Máy 1 Model: HL-1100S/Hãng sản xuất: Trung tâm công nghệ laser/Xuất xứ: 
Việt Nam 65.113.000

9
Hệ thống nội soi tiêu hoá ống mềm 
video có tính năng chẩn đoán sớm 
ung thư EP-6000 

Hệ 
thống 1 Model: EP-6000; EG-720R; EC-720R/I/Hãng sản xuất: FUJIFILM 

Healthcare Corporation/Xuất xứ: Nhật Bản 3.077.117.000

10 Máy đo điện não đồ Máy 1 Model: Neurowerk EEG/Hãng sản xuất: Sigma Medizin Technik 
GmbH/Xuất xứ: Đức 611.223.000

11
Máy chẩn đoán bệnh mạch máu 
ngoại vi/ Máy chẩn đoán bệnh động 
mạch ngoại biên

Máy 1 Model: Basic 3.2/Hãng sản xuất: Atys Medical/Xuất xứ: Pháp 527.206.000

12 Máy siêu âm chuyên tim mạch (4 
đầu dò) Máy 1 Model: Arietta 65/Hãng, nước sản xuất: FUJIFILM Healthcare 

Corporation./Xuất xứ: Nhật Bản 1.531.207.000

13 Máy siêu âm tổng quát (2 đầu dò) Máy 1 Model: Arietta 65/Hãng, nước sản xuất: FUJIFILM Healthcare 
Corporation/Xuất xứ: Nhật Bản 1.226.646.000

14 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 20 Model: BLU12+/Hãng sản xuất: Mediblu Medical, LLC/Xuất xứ: Mỹ 3.150.632.000
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15 Giường bệnh hồi sức đa năng Cái 5 Model: Guess 303/Hãng sản xuất: Kenmak Hastane Malzemeleri ve 
Lektrostatik Boya San. TIC. A.S/Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 357.072.000

16 Máy đo nghiệm pháp gắng sức/ 
thảm lăn gắng sức Máy 1 Model: S12W/Hãng sản xuất: Infinium/Xuất xứ: Mỹ 252.051.000

17 Holter huyết áp Máy 1 Model: HP50P/Hãng sản xuất: Mediblu Medical, LLC/Xuất xứ: Mỹ 44.109.000

18 Máy đo chức năng hô hấp Máy 1 Model: Chestgraph HI-301/Hãng sản xuất: Chest M.I., Inc/Xuất xứ: Nhật 
Bản 106.071.000

19 Máy điện cơ Máy 1 Model: MEB-9600/Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation/Xuất xứ: 
Nhật Bản 987.198.000

20 Máy điều trị bằng sóng siêu âm Máy 1 Model: Soleo Sono/Hãng sản xuất: Zimmer Medizinsysteme 
GmbH/Xuất xứ: Đức 154.381.000

21 Máy điều trị sóng ngắn Máy 1 Model: Thermo Pro/Hãng sản xuất: Zimmer Medizinsysteme 
GmbH/Xuất xứ: Đức 329.766.000

22 Máy từ trường điều trị (loại toàn 
thân, 2 kênh) Máy 1 Model: Magneto 2/Hãng sản xuất: Chinesport Spa/Xuất xứ: Ý 429.536.000

23 Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí Máy 1 Model: Power Q-6000/Hãng sản xuất: Wonjin Mulsan Co., Ltd./Xuất xứ: 
Hàn Quốc 45.159.000

24 Máy điện trị liệu Máy 1 Model: Medicstim 2 Complet/Hãng sản xuất: Chinesport Spa/Xuất xứ: Ý 120.774.000

25 Máy điều trị sóng xung kích Máy 1 Model: Enplus Pro/Hãng sản xuất: Zimmer Medizinsysteme GmbH/Xuất 
xứ: Đức 660.583.000

26 Hệ thống máy tập phục hồi chức 
năng đa năng Máy 1 Model: Frame 9/Hãng sản xuất: Chinesport Spa/Xuất xứ: Ý 467.344.000

27 Máy sắc thuốc và đóng túi tự động Máy 1 Model: YJ20/1+1 (50-250)/Hãng sản xuất: Beijing Donghua Yuan 
Medical Equipment. Co., Ltd/Xuất xứ: Trung Quốc 60.911.763

II Tài sản ngắn hạn   2.126.363.000

1 Giường bệnh nhân Cái 250 Model: GBN-3A/Hãng sản xuất: Công ty CP Đầu tư thương mại và Sản 
xuất Thiết bị y tế 3A/Xuất xứ: Việt Nam 1.417.785.000

2 Tủ đầu giường Cái 250 Model: TĐG-3A/Hãng sản xuất: Công ty CP Đầu tư thương mại và Sản 
xuất Thiết bị y tế 3A/Xuất xứ: Việt Nam 616.999.000

3 Xe đẩy tiêm 2 tầng Cái 11 Model: XD2/Hãng sản xuất: Công ty CP Đầu tư thương mại và Sản xuất 
Thiết bị y tế 3A/Xuất xứ: Việt Nam 48.520.000

4 Máy hút dịch Máy 5 Model: New Askir 30/Hãng sản xuất: CA-MI S.R.L/Xuất xứ: Ý 43.059.000
Tổng cộng 18.990.645.763



 Phụ lục II
 TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ 

Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam 
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh / 12 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

                                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng
Công nợ đến ngày khóa 

sổ lập báo cáo quyết toánStt Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng 
thực hiện

Chi phí đầu tư 
được quyết toán Đã thanh toán

Phải trả Phải thu
Tổng cộng 18.990.645.763 16.769.489.880 2.221.155.883 0

1
Liên danh Công ty TNHH TMDV 
An Thịnh Health và Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu Y tế Minh Dũng

Mua sắm và lắp đặt trang thiết 
bị y tế 18.082.700.000 16.506.382.880 1.576.317.120  

Tư vấn quản lý dự án 386.836.363 0 386.836.363  
2 Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y 

tế Mediconsult Việt Nam Lập dự án đầu tư 159.000.000 159.000.000
Tư vấn lựa chọn nhà thầu 54.982.000 54.982.000

3 Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 147.270.000 0 147.270.000  
Thẩm định giá thiết bị 49.125.000 49.125.000

4
Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm 
định giá và Tư vấn ECOVIS AFA 
Việt Nam Kiểm toán báo cáo quyết toán 86.378.400 0 86.378.400  

5 Sở Tài chính Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 24.354.000 0 24.354.000  




